
 

 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách Phù hiệu và Giấy phép kinh doanh vận tải đã được cấp 

trong tháng 02/2025 
 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải đường bộ; 

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động 

kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới. 

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thông báo danh sách Phù hiệu và Giấy phép 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã đã được cấp từ ngày 01/2/2025 đến hết ngày 

28/2/2025, như sau: 

1. Danh sách các phương tiện được cấp Phù hiệu tại Phụ lục 1 đính kèm. 

2. Danh sách các đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải tại Phụ 

lục 2 đính kèm. 

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thông báo đến các tổ chức, cá nhân được 

biết để phối hợp kiểm tra, giám sát./. 
 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Lãnh đạo Sở (b/cáo); 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố 

- UBND huyện, T.xã, T.phố 

- Phòng CSGT các tỉnh, TP 

- Thanh tra Sở  (th/hiện); 

- Trang web Sở;  

- Lưu: VT,QLVT (H1b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Tấn Lợi 
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-SXD        Khánh Hòa, ngày       tháng 03 năm 2025 

(ph/hợp); 

 



TT Số phù hiệu Loại PH Biển số Ngày cấp Ngày cấp Ngày hết hạn

1 HĐ5625000858 Xe Hợp đồng 79H02799
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026

2 HĐ5625000859 Xe Hợp đồng 79E00693
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026

3 HĐ5625000860 Xe Hợp đồng 79E00217
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026

4 HĐ5625000861 Xe Hợp đồng 79G00217
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026

5 HĐ5625000849 Xe Hợp đồng 79E00074
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026

6 HĐ5625000851 Xe Hợp đồng 79E00277 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 28/02/2025 28/02/2026

7 XT5625000208 Xe Tải 79H03359
Công Ty Tnhh Mtv Vận Tải Thương Mại Du Lịch Minh Quân 
Nha Trang

28/02/2025 28/02/2028

8 HĐ5625000871 Xe Hợp đồng 79H04212 Công Ty Tnhh Xăng Dầu Liên Hưng 28/02/2025 14/07/2025

9 HĐ5625000872 Xe Hợp đồng 79H04237 Công Ty Tnhh Xăng Dầu Liên Hưng 28/02/2025 14/07/2025

10 HĐ5625000873 Xe Hợp đồng 79H04867 Công Ty Tnhh Xăng Dầu Liên Hưng 28/02/2025 14/07/2025

11 HĐ5625000874 Xe Hợp đồng 79H04870 Công Ty Tnhh Xăng Dầu Liên Hưng 28/02/2025 14/07/2025

12 HĐ5625000846 Xe Hợp đồng 79A24116
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026

13 CĐ5625000091
Xe chạy tuyến cố 

định
51H27862 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 28/02/2025 28/02/2026

14 HĐ5625000845 Xe Hợp đồng 79H04278
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026

15 HĐ5625000852 Xe Hợp đồng 79A18389 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 28/02/2025 28/02/2026

16 HĐ5625000847 Xe Hợp đồng 79A24464
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026

17 HĐ5625000848 Xe Hợp đồng 79H03531
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026

18 XT5625000198 Xe Tải 29E12494 Công Ty Tnhh Thương Mại Khatoco 27/02/2025 27/02/2028

19 XT5625000190 Xe Tải 79H06761 Công Ty Tnhh Hà An 27/02/2025 27/02/2028

20 CĐ5625000087
Xe chạy tuyến cố 

định
79B02745 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 27/02/2025 27/02/2026

21 XT5625000189 Xe Tải 79H06606 Công Ty Tnhh Hà An 27/02/2025 27/02/2028

22 CĐ5625000090
Xe chạy tuyến cố 

định
79H05100 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 27/02/2025 27/02/2028

23 HĐ5625000829 Xe Hợp đồng 79H06403
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

26/02/2025 26/02/2026

24 HĐ5625000822 Xe Hợp đồng 50H79723 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hà Trang 26/02/2025 26/02/2028

25 HĐ5625000821 Xe Hợp đồng 50H80144 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hà Trang 26/02/2025 26/02/2028

26 HĐ5625000820 Xe Hợp đồng 50H79324 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hà Trang 26/02/2025 26/02/2028

27 HĐ5625000819 Xe Hợp đồng 50H80252 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hà Trang 26/02/2025 26/02/2028
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28 HĐ5625000816 Xe Hợp đồng 51H05658 Công Ty Tnhh Tm Dv Dl Hà Thanh 26/02/2025 26/02/2028

29 XT5625000178 Xe Tải 79H06624 Công Ty Tnhh Thương Mại Khatoco 26/02/2025 26/02/2026

30 XT5625000177 Xe Tải 79H06659 Công Ty Tnhh Thương Mại Khatoco 26/02/2025 26/02/2026

31 HĐ5625000815 Xe Hợp đồng 79H04341 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 26/02/2025 26/02/2026

32 HĐ5625000814 Xe Hợp đồng 79F00522 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 26/02/2025 26/02/2026

33 HĐ5625000813 Xe Hợp đồng 79B03555 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 26/02/2025 26/02/2026

34 HĐ5625000809 Xe Hợp đồng 47H06705 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026

35 HĐ5625000808 Xe Hợp đồng 79E00339 Hợp Tác Xã Trường Thành 79 26/02/2025 26/02/2026

36 HĐ5625000807 Xe Hợp đồng 79H06924 Công Ty Tnhh Tmdv Minh Á Châu 26/02/2025 26/02/2028

37 HĐ5625000806 Xe Hợp đồng 79H06853 Công Ty Tnhh Tmdv Minh Á Châu 26/02/2025 26/02/2028

38 HĐ5625000805 Xe Hợp đồng 79H06833 Công Ty Tnhh Tmdv Minh Á Châu 26/02/2025 26/02/2028

39 HĐ5625000802 Xe Hợp đồng 79H06653
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

26/02/2025 26/02/2026

40 HĐ5625000800 Xe Hợp đồng 79H04258
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

26/02/2025 26/02/2026

41 HĐ5625000801 Xe Hợp đồng 79A30720
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

26/02/2025 26/02/2026

42 CĐ5625000085
Xe chạy tuyến cố 

định
50E08955 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 26/02/2025 26/02/2026

43 HĐ5625000812 Xe Hợp đồng 78H01467 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026

44 HĐ5625000803 Xe Hợp đồng 79H04282
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

26/02/2025 26/02/2026

45 XT5625000196 Xe Tải 79C07063 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ - Xây Dựng Khánh Vĩnh 26/02/2025 26/02/2028

46 XT5625000197 Xe Tải 79C10435 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ - Xây Dựng Khánh Vĩnh 26/02/2025 26/02/2028

47 HĐ5625000804 Xe Hợp đồng 79E00068
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

26/02/2025 26/02/2026

48 CĐ5625000084
Xe chạy tuyến cố 

định
51H27862 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 26/02/2025 26/02/2026

49 HĐ5625000810 Xe Hợp đồng 79H04379 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026

50 HĐ5625000811 Xe Hợp đồng 79E00254 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026

51 HĐ5625000824 Xe Hợp đồng 79A30508 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026

52 HĐ5625000825 Xe Hợp đồng 79A43896 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026

53 HĐ5625000826 Xe Hợp đồng 79A32314 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026

54 HĐ5625000827 Xe Hợp đồng 79A42522 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026

55 HĐ5625000828 Xe Hợp đồng 79A29885 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026

56 HĐ5625000823 Xe Hợp đồng 79E00169 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026
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57 HĐ5625000799 Xe Hợp đồng 79F00521 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 25/02/2025 25/02/2026

58 HĐ5625000798 Xe Hợp đồng 79F00545 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 25/02/2025 25/02/2026

59 HĐ5625000797 Xe Hợp đồng 79H07152 Công Ty Tnhh Thiên Phúc Travel 25/02/2025 25/02/2028

60 HĐ5625000796 Xe Hợp đồng 79H07174 Công Ty Tnhh Thiên Phúc Travel 25/02/2025 25/02/2028

61 TC5625000017 Xe Trung chuyển 50H74217
Chi Nhánh Nha Trang Công Ty Cổ Phần Xe Khách Phương 
Trang Futabuslines

25/02/2025 25/02/2028

62 TC5625000016 Xe Trung chuyển 50H74009
Chi Nhánh Nha Trang Công Ty Cổ Phần Xe Khách Phương 
Trang Futabuslines

25/02/2025 25/02/2028

63 CĐ5625000046
Xe chạy tuyến cố 

định
79B00599 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 24/02/2025 24/02/2028

64 HĐ5625000739 Xe Hợp đồng 50H75452 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025

65 HĐ5625000741 Xe Hợp đồng 50H76834 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025

66 HĐ5625000743 Xe Hợp đồng 50H76645 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025

67 HĐ5625000744 Xe Hợp đồng 50F05573 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025

68 HĐ5625000745 Xe Hợp đồng 50H72035 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025

69 HĐ5625000746 Xe Hợp đồng 50H72365 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025

70 HĐ5625000740 Xe Hợp đồng 50H76016 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025

71 HĐ5625000742 Xe Hợp đồng 50H76975 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025

72 CĐ5625000047
Xe chạy tuyến cố 

định
79H02850 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 24/02/2025 24/02/2028

73 HĐ5625000781 Xe Hợp đồng 79F00566 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 22/02/2025 26/02/2025

74 HĐ5625000737 Xe Hợp đồng 79F00149 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 22/02/2025 26/02/2025

75 HĐ5625000738 Xe Hợp đồng 79B01412 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 22/02/2025 25/02/2025

76 HĐ5625000782 Xe Hợp đồng 79H06465
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

21/02/2025 21/02/2026

77 XT5625000166 Xe Tải 79H05576 Công Ty Tnhh Tmdv Vận Tải An Bình Kh 21/02/2025 21/02/2026

78 XT5625000165 Xe Tải 79C12256 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Tài 21/02/2025 21/02/2028

79 HĐ5625000753 Xe Hợp đồng 79H03697 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 21/02/2025 26/02/2025

80 CĐ5625000044
Xe chạy tuyến cố 

định
79B01793 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 21/02/2025 21/02/2028

81 CĐ5625000045
Xe chạy tuyến cố 

định
79B00952 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 21/02/2025 21/02/2028

82 HĐ5625000780 Xe Hợp đồng 79H06743
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

20/02/2025 20/02/2026

83 XT5625000164 Xe Tải 79H00680 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 20/02/2025 20/02/2026

84 HĐ5625000777 Xe Hợp đồng 79A13440 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

85 HĐ5625000776 Xe Hợp đồng 79A11380 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

86 HĐ5625000775 Xe Hợp đồng 79A15406 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

87 XT5625000162 Xe Tải 79H06775 Hộ Kinh Doanh Võ Hùng 20/02/2025 20/02/2026
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88 TC5625000012 Xe Trung chuyển 50H74275
Chi Nhánh Nha Trang Công Ty Cổ Phần Xe Khách Phương 
Trang Futabuslines

20/02/2025 20/02/2028

89 TC5625000011 Xe Trung chuyển 50H73975
Chi Nhánh Nha Trang Công Ty Cổ Phần Xe Khách Phương 
Trang Futabuslines

20/02/2025 20/02/2028

90 TC5625000010 Xe Trung chuyển 50H73850
Chi Nhánh Nha Trang Công Ty Cổ Phần Xe Khách Phương 
Trang Futabuslines

20/02/2025 20/02/2028

91 HĐ5625000767 Xe Hợp đồng 79H06172 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

92 HĐ5625000764 Xe Hợp đồng 79H03723 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

93 HĐ5625000763 Xe Hợp đồng 79A34474 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

94 HĐ5625000762 Xe Hợp đồng 79A29829 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

95 HĐ5625000761 Xe Hợp đồng 79A30051 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

96 HĐ5625000760 Xe Hợp đồng 79A12663 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

97 XT5625000160 Xe Tải 79E00430 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Quang Sơn 20/02/2025 20/02/2028

98 CĐ5625000043
Xe chạy tuyến cố 

định
79B02376 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 20/02/2025 20/02/2028

99 CĐ5625000048
Xe chạy tuyến cố 

định
79B01235 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 20/02/2025 20/02/2028

100 HĐ5625000765 Xe Hợp đồng 79H04290 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

101 TC5625000013 Xe Trung chuyển 50H74576
Chi Nhánh Nha Trang Công Ty Cổ Phần Xe Khách Phương 
Trang Futabuslines

20/02/2025 20/02/2028

102 XT5625000163 Xe Tải 79C15405 Hợp Tác Xã Công Nông 79 20/02/2025 20/02/2026

103 HĐ5625000768 Xe Hợp đồng 79A43011 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

104 HĐ5625000769 Xe Hợp đồng 79H04283 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

105 HĐ5625000770 Xe Hợp đồng 79E00668 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

106 HĐ5625000755 Xe Hợp đồng 79A43011 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

107 HĐ5625000757 Xe Hợp đồng 79E00668 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

108 HĐ5625000758 Xe Hợp đồng 79E00537 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

109 HĐ5625000772 Xe Hợp đồng 78H02135 Hợp Tác Xã Vận Tải Nasco Nha Trang 20/02/2025 20/02/2026

110 HĐ5625000766 Xe Hợp đồng 79A25449 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

111 HĐ5625000778 Xe Hợp đồng 79H03884
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

20/02/2025 20/02/2026

112 HĐ5625000771 Xe Hợp đồng 79E00537 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

113 HĐ5625000756 Xe Hợp đồng 79H04283 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

114 HĐ5625000779 Xe Hợp đồng 79A42244
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

20/02/2025 20/02/2026

115 HĐ5625000773 Xe Hợp đồng 79A30309 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

116 HĐ5625000774 Xe Hợp đồng 79A16276 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026

117 HĐ5625000754 Xe Hợp đồng 79H06803 Công Ty Tnhh Tmdv Minh Á Châu 19/02/2025 19/02/2028

118 HĐ5625000752 Xe Hợp đồng 79A15848 Hợp Tác Xã Vận Tải Công Nghệ Khánh Hòa 19/02/2025 19/02/2026
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119 HĐ5625000748 Xe Hợp đồng 79H06467
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

19/02/2025 19/02/2026

120 XT5625000156 Xe Tải 79C12919 Hộ Kinh Doanh Trương Tiến Dũng 19/02/2025 19/02/2028

121 XT5625000155 Xe Tải 79H00906 Hợp Tác Xã Công Nông 79 19/02/2025 19/02/2026

122 CĐ5625000075
Xe chạy tuyến cố 

định
79H03939 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 19/02/2025 19/02/2027

123 CĐ5625000074
Xe chạy tuyến cố 

định
79H03829 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 19/02/2025 19/02/2027

124 CĐ5625000073
Xe chạy tuyến cố 

định
79H04329 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 19/02/2025 19/02/2027

125 CĐ5625000072
Xe chạy tuyến cố 

định
79H04357 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 19/02/2025 19/02/2027

126 CĐ5625000071
Xe chạy tuyến cố 

định
50H64013 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 19/02/2025 19/02/2027

127 CĐ5625000070
Xe chạy tuyến cố 

định
79B01139 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 19/02/2025 19/02/2027

128 CĐ5625000069
Xe chạy tuyến cố 

định
79F00602 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 19/02/2025 19/02/2027

129 CĐ5625000068
Xe chạy tuyến cố 

định
50H64957 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 19/02/2025 19/02/2027

130 CĐ5625000067
Xe chạy tuyến cố 

định
50H68927 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 19/02/2025 19/02/2027

131 CĐ5625000066
Xe chạy tuyến cố 

định
50H68223 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 19/02/2025 19/02/2027

132 XT5625000154 Xe Tải 79H06407 Công Ty Tnhh Thương Mại Khatoco 19/02/2025 19/02/2028

133 HĐ5625000749 Xe Hợp đồng 79H03950
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/02/2025 19/02/2026

134 CĐ5625000076
Xe chạy tuyến cố 

định
50H36475 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 19/02/2025 19/02/2026

135 CĐ5625000077
Xe chạy tuyến cố 

định
50H35538 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 19/02/2025 19/02/2026

136 HĐ5625000717 Xe Hợp đồng 79F00510 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 19/02/2025 23/02/2025

137 HĐ5625000730 Xe Hợp đồng 79H05330 Hợp Tác Xã Vận Tải Công Nghệ Khánh Hòa 19/02/2025 19/02/2026

138 HĐ5625000747 Xe Hợp đồng 79A44286 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/02/2025 19/02/2026

139 HĐ5625000750 Xe Hợp đồng 79H04382
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/02/2025 19/02/2026

140 CĐ5625000079
Xe chạy tuyến cố 

định
50H35742 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 19/02/2025 19/02/2026

141 XT5625000152 Xe Tải 79C15135 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 18/02/2025 18/02/2026

142 CĐ5625000057
Xe chạy tuyến cố 

định
79B01818 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 18/02/2025 18/02/2026

143 HĐ5625000727 Xe Hợp đồng 79A20227 Hợp Tác Xã Vận Tải Công Nghệ Khánh Hòa 18/02/2025 18/02/2026

144 HĐ5625000726 Xe Hợp đồng 79B03468 Công Ty Tnhh Tm-Dv-Du Lịch Hằng Hoài 18/02/2025 18/02/2028

145 HĐ5625000725 Xe Hợp đồng 79H05534 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 18/02/2025 18/02/2026

146 HĐ5625000723 Xe Hợp đồng 79H06611
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

18/02/2025 18/02/2026

147 HĐ5625000722 Xe Hợp đồng 37H10601 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 18/02/2025 18/02/2026

148 HĐ5625000721 Xe Hợp đồng 79H06502
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

18/02/2025 18/02/2026

149 HĐ5625000718 Xe Hợp đồng 79H06483 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 18/02/2025 18/02/2026
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150 HĐ5625000731 Xe Hợp đồng 79F00203 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 18/02/2025 18/02/2026

151 HĐ5625000720 Xe Hợp đồng 79A33407 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 18/02/2025 18/02/2026

152 HĐ5625000724 Xe Hợp đồng 79A16371 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 18/02/2025 18/02/2026

153 CĐ5625000054
Xe chạy tuyến cố 

định
79F00149 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 17/02/2025 17/02/2028

154 CĐ5625000053
Xe chạy tuyến cố 

định
79B01412 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 17/02/2025 17/02/2028

155 CĐ5625000052
Xe chạy tuyến cố 

định
79H04547 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 17/02/2025 17/02/2028

156 HĐ5625000592 Xe Hợp đồng 79B01235 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 17/02/2025 20/02/2025

157 HĐ5625000706 Xe Hợp đồng 79B03457 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 17/02/2025 22/02/2025

158 HĐ5625000632 Xe Hợp đồng 79F00566 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 17/02/2025 23/02/2025

159 HĐ5625000692 Xe Hợp đồng 79H05813 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Phúc Hoàng Kim 17/02/2025 21/02/2025

160 HĐ5625000691 Xe Hợp đồng 79H06735 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Phúc Hoàng Kim 17/02/2025 21/02/2025

161 HĐ5625000708 Xe Hợp đồng 50F03464 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 17/02/2025 22/02/2025

162 HĐ5625000707 Xe Hợp đồng 79F00017 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 17/02/2025 22/02/2025

163 HĐ5625000690 Xe Hợp đồng 79H06772 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Phúc Hoàng Kim 17/02/2025 21/02/2025

164 HĐ5625000694 Xe Hợp đồng 79B03111 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Hạnh 16/02/2025 20/02/2025

165 HĐ5625000695 Xe Hợp đồng 79B03108 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Hạnh 16/02/2025 20/02/2025

166 HĐ5625000631 Xe Hợp đồng 79F00650 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 16/02/2025 22/02/2025

167 HĐ5625000594 Xe Hợp đồng 79B00599 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 16/02/2025 24/02/2025

168 HĐ5625000630 Xe Hợp đồng 79G00043 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 16/02/2025 22/02/2025

169 HĐ5625000629 Xe Hợp đồng 79B03012 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 16/02/2025 22/02/2025

170 XT5625000150 Xe Tải 79H00019 Hộ Kinh Doanh Hồ Hoàng Bích 15/02/2025 15/02/2028

171 HĐ5625000713 Xe Hợp đồng 79H04813
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

15/02/2025 15/02/2026

172 HĐ5625000712 Xe Hợp đồng 79H06587 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 15/02/2025 15/02/2026

173 HĐ5625000709 Xe Hợp đồng 79F00016 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 15/02/2025 15/03/2025

174 HĐ5625000711 Xe Hợp đồng 79H04082 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 15/02/2025 15/02/2026

175 HĐ5625000693 Xe Hợp đồng 79H06436 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Phúc Hoàng Kim 15/02/2025 20/02/2025

176 HĐ5625000628 Xe Hợp đồng 79F00149 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 15/02/2025 20/02/2025

177 HĐ5625000714 Xe Hợp đồng 29K04013 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 15/02/2025 15/02/2026

178 HĐ5625000715 Xe Hợp đồng 47A51477 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 15/02/2025 15/02/2026

179 HĐ5625000716 Xe Hợp đồng 47H04374 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 15/02/2025 15/02/2026

180 HĐ5625000710 Xe Hợp đồng 50H75619 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 15/02/2025 15/03/2025
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181 CĐ5625000051
Xe chạy tuyến cố 

định
79B03043 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 14/02/2025 14/02/2028

182 HĐ5625000590 Xe Hợp đồng 79B00952 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 14/02/2025 21/02/2025

183 HĐ5625000591 Xe Hợp đồng 79B01793 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 14/02/2025 21/02/2025

184 HĐ5625000645 Xe Hợp đồng 79H03705 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 14/02/2025 14/04/2025

185 HĐ5625000646 Xe Hợp đồng 79H03736 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 14/02/2025 14/04/2025

186 HĐ5625000647 Xe Hợp đồng 79H04202 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 14/02/2025 14/04/2025

187 HĐ5625000593 Xe Hợp đồng 79H02850 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 14/02/2025 24/02/2025

188 HĐ5625000644 Xe Hợp đồng 50F05351 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 14/02/2025 14/04/2025

189 HĐ5625000648 Xe Hợp đồng 79H04224 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 14/02/2025 14/04/2025

190 HĐ5625000649 Xe Hợp đồng 79H05305 Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên Hưng 14/02/2025 14/04/2025

191 HĐ5625000701 Xe Hợp đồng 99E00860 Hợp Tác Xã Công Nông 79 13/02/2025 13/02/2026

192 XT5625000146 Xe Tải 79C05150 Hộ Kinh Doanh Đoàn Thị Mộng Thuỷ 13/02/2025 13/02/2028

193 XT5625000145 Xe Tải 79H06059 Hộ Kinh Doanh Giáp Ngọc Thời 13/02/2025 13/02/2028

194 XT5625000144 Xe Tải 79C10753 Hợp Tác Xã Vận Tải Nha Trang 13/02/2025 13/02/2026

195 HĐ5625000678 Xe Hợp đồng 29F04876 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/02/2025 13/02/2026

196 HĐ5625000677 Xe Hợp đồng 50H71187 Công Ty Tnhh Thiên Phúc Travel 13/02/2025 13/02/2028

197 XT5625000143 Xe Tải 79H06548 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Gia 13/02/2025 13/02/2028

198 HĐ5625000633 Xe Hợp đồng 79H04547 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 13/02/2025 19/02/2025

199 HĐ5625000698 Xe Hợp đồng 79A44090
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

13/02/2025 13/02/2026

200 HĐ5625000699 Xe Hợp đồng 79E00475
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

13/02/2025 13/02/2026

201 HĐ5625000700 Xe Hợp đồng 79F00238
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

13/02/2025 13/02/2026

202 HĐ5625000703 Xe Hợp đồng 79E00205 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/02/2025 13/02/2026

203 HĐ5625000704 Xe Hợp đồng 79A26999 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/02/2025 13/02/2026

204 HĐ5625000619 Xe Hợp đồng 79B01139 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 13/02/2025 26/02/2025

205 HĐ5625000617 Xe Hợp đồng 79H03939 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 13/02/2025 26/02/2025

206 HĐ5625000615 Xe Hợp đồng 79H04329 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 13/02/2025 26/02/2025

207 HĐ5625000614 Xe Hợp đồng 79H04357 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 13/02/2025 26/02/2025

208 HĐ5625000612 Xe Hợp đồng 50H64957 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 13/02/2025 26/02/2025

209 HĐ5625000618 Xe Hợp đồng 79F00602 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 13/02/2025 26/02/2025

210 HĐ5625000611 Xe Hợp đồng 50H68927 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 13/02/2025 26/02/2025

211 HĐ5625000610 Xe Hợp đồng 50H68223 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 13/02/2025 26/02/2025
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212 HĐ5625000616 Xe Hợp đồng 79H03829 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 13/02/2025 26/02/2025

213 HĐ5625000613 Xe Hợp đồng 50H64013 Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải Huỳnh Gia 13/02/2025 26/02/2025

214 HĐ5625000627 Xe Hợp đồng 79B01412 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 13/02/2025 19/02/2025

215 HĐ5625000702 Xe Hợp đồng 79E00114 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/02/2025 13/02/2026

216 HĐ5625000705 Xe Hợp đồng 79E01175 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/02/2025 13/02/2026

217 HĐ5625000654 Xe Hợp đồng 79H06593 Hợp Tác Xã Vận Tải Công Nghệ Khánh Hòa 12/02/2025 12/02/2026

218 CĐ5625000049
Xe chạy tuyến cố 

định
79B02970 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 12/02/2025 12/02/2028

219 HĐ5625000640 Xe Hợp đồng 79H04324
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

12/02/2025 12/02/2026

220 HĐ5625000638 Xe Hợp đồng 38A23168
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

12/02/2025 12/02/2026

221 HĐ5625000639 Xe Hợp đồng 79H04064
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

12/02/2025 12/02/2026

222 HĐ5625000667 Xe Hợp đồng 79A25896 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

223 HĐ5625000656 Xe Hợp đồng 79E00628 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

224 HĐ5625000657 Xe Hợp đồng 79A41983 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

225 HĐ5625000659 Xe Hợp đồng 79E00657 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

226 HĐ5625000660 Xe Hợp đồng 79E00204 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

227 HĐ5625000661 Xe Hợp đồng 79A44208 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

228 HĐ5625000663 Xe Hợp đồng 79A07374 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

229 HĐ5625000655 Xe Hợp đồng 79F00202 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 12/02/2025 12/02/2026

230 HĐ5625000595 Xe Hợp đồng 79B02376 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 12/02/2025 20/02/2025

231 HĐ5625000637 Xe Hợp đồng 79A30423
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

12/02/2025 12/02/2026

232 HĐ5625000664 Xe Hợp đồng 79H06630 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

233 HĐ5625000665 Xe Hợp đồng 79H06527 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

234 HĐ5625000666 Xe Hợp đồng 79H04035 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

235 HĐ5625000658 Xe Hợp đồng 79A17929 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

236 HĐ5625000662 Xe Hợp đồng 79A12633 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026

237 HĐ5625000623 Xe Hợp đồng 79H06536 Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Nha Trang 10/02/2025 10/02/2028

238 XT5625000142 Xe Tải 79C16459 Hkd Trần Thị Hạnh 10/02/2025 10/02/2028

239 HĐ5625000621 Xe Hợp đồng 79H06510
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

10/02/2025 10/02/2026

240 XT5625000140 Xe Tải 79H06791 Công Ty Tnhh Thương Mại Khatoco 10/02/2025 10/02/2028

241 TX5625000130 Xe Taxi 79A21656 Công Ty Cổ Phần Á Châu 10/02/2025 03/02/2027

242 HĐ5625000622 Xe Hợp đồng 79A22768
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

10/02/2025 10/02/2026
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243 HĐ5625000626 Xe Hợp đồng 79A24885 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 10/02/2025 10/02/2026

244 HĐ5625000625 Xe Hợp đồng 79B02745 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 10/02/2025 09/03/2025

245 HĐ5625000620 Xe Hợp đồng 47F00764 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 10/02/2025 10/02/2026

246 HĐ5625000624 Xe Hợp đồng 79F00035 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 10/02/2025 09/03/2025

247 HĐ5625000608 Xe Hợp đồng 79H06728
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

07/02/2025 07/02/2026

248 HĐ5625000597 Xe Hợp đồng 79H04227 Hợp Tác Xã Du Lịch Khang Thịnh 07/02/2025 07/02/2026

249 XT5625000138 Xe Tải 79H00567 Công Ty Cổ Phần Logistics Tân Thế Giới 07/02/2025 07/02/2028

250 HĐ5625000596 Xe Hợp đồng 99H03874 Hợp Tác Xã Công Nông 79 07/02/2025 07/02/2026

251 HĐ5625000589 Xe Hợp đồng 79H05411
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

07/02/2025 07/02/2026

252 HĐ5625000588 Xe Hợp đồng 79H06029
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

07/02/2025 07/02/2026

253 HĐ5625000587 Xe Hợp đồng 79H06128
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

07/02/2025 07/02/2026

254 HĐ5625000582 Xe Hợp đồng 79H06022
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

06/02/2025 06/02/2026

255 HĐ5625000581 Xe Hợp đồng 79H02923
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

06/02/2025 06/02/2026

256 HĐ5625000580 Xe Hợp đồng 79H06708
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

06/02/2025 06/02/2026

257 HĐ5625000579 Xe Hợp đồng 79H06447
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

06/02/2025 06/02/2026

258 HĐ5625000578 Xe Hợp đồng 79H06750
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026

259 HĐ5625000575 Xe Hợp đồng 79H06762 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026

260 HĐ5625000574 Xe Hợp đồng 79H06477 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026

261 HĐ5625000585 Xe Hợp đồng 79H04928 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026

262 XT5625000137 Xe Tải 79H02004 Hộ Kinh Doanh Huỳnh Hữu Thoại 06/02/2025 06/02/2028

263 HĐ5625000570 Xe Hợp đồng 49A51962 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026

264 HĐ5625000569 Xe Hợp đồng 79F00260 Hợp Tác Xã Trường Thành 79 06/02/2025 06/02/2026

265 HĐ5625000567 Xe Hợp đồng 79H06836 Công Ty Tnhh Tmdv Minh Á Châu 06/02/2025 06/02/2028

266 HĐ5625000566 Xe Hợp đồng 99B01074 Hợp Tác Xã Công Nông 79 06/02/2025 06/02/2026

267 HĐ5625000573 Xe Hợp đồng 79G00227
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026

268 CĐ5625000042
Xe chạy tuyến cố 

định
50H75619 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 06/02/2025 06/02/2026

269 HĐ5625000583 Xe Hợp đồng 79E00117
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026

270 HĐ5625000576 Xe Hợp đồng 79A30841 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026

271 HĐ5625000568 Xe Hợp đồng 79A21942
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026

272 HĐ5625000577 Xe Hợp đồng 79A41198 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026

273 HĐ5625000565 Xe Hợp đồng 79H05641 Công Ty Tnhh Thương Mại Khatoco 04/02/2025 31/12/2028
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274 HĐ5625000564 Xe Hợp đồng 79H06507 Công Ty Tnhh Thương Mại Khatoco 04/02/2025 31/12/2027

275 HĐ5625000561 Xe Hợp đồng 79H06046 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 04/02/2025 04/02/2026

276 HĐ5625000559 Xe Hợp đồng 79H06648 Hợp Tác Xã Du Lịch Khang Thịnh 04/02/2025 04/02/2026

277 HĐ5625000558 Xe Hợp đồng 79H06417 Hợp Tác Xã Du Lịch Khang Thịnh 04/02/2025 04/02/2026

278 HĐ5625000556 Xe Hợp đồng 79H03835
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

04/02/2025 04/02/2026

279 HĐ5625000554 Xe Hợp đồng 79H06914
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam An Tại Nha 
Trang

04/02/2025 04/02/2026

280 HĐ5625000560 Xe Hợp đồng 79H04342
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

04/02/2025 04/02/2026

281 HĐ5625000555 Xe Hợp đồng 79A25711
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Thành 
Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

04/02/2025 04/02/2026

282 CĐ5625000041
Xe chạy tuyến cố 

định
79F00035 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 04/02/2025 04/02/2026
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STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Người đại diện
Loại hình

kinh doanh
Số Giấy phép

Ngày cấp 
trong tháng

Ghi chú

1
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Khánh 

Phú

Căn hộ số A4, Tầng trệt, khối A2, dự án 
HQC nha trang - Phường Vĩnh Hòa - Thành 
phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Văn Xang Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 56250007/GPKDVT 10/02/2025

2 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tấn Thanh
Thôn Đại Cát 1 - Xã Ninh Phụng - Thị xã 
Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Tấn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250008/GPKDVT 10/02/2025

3 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Tài
Thôn Lạc Hòa - Xã Ninh An - Thị xã Ninh 
Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Ngọc Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250009/GPKDVT 10/02/2025

4
Hộ Kinh Doanh Đoàn Thị Mộng 

Thuỷ
Thôn Phước Lâm - Xã Ninh Xuân - Thị xã 
Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

Đoàn Thị Mộng 
Thuỷ

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250010/GPKDVT 10/02/2025

5 Hộ Kinh Doanh Giáp Ngọc Thời
Tổ dân phố Sơn Long - Phường Ba Ngòi - 
Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Giáp Ngọc Thời Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250011/GPKDVT 10/02/2025

6
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Vtn Minh Khôi Transport
Thôn Hòa Do 7 - Xã Cam Thành Nam - 
Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Bá Cường Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250012/GPKDVT 10/02/2025

7 Công Ty Tnhh Phúc Hưng Nt
296 Quốc Tuấn, Phường Phước Tân, Thành 
phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Châu Anh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250013/GPKDVT 10/02/2025

8 Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Loan
Thôn Trà Sơn, Xã Cam Phước Đông, TP 
Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Vũ Thị Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250014/GPKDVT 17/02/2025

9 Hộ Kinh Doanh Trương Tiến Dũng
Thôn Vân Thạch, Ninh Xuân, Ninh Hòa, 
Khánh Hòa - Xã Ninh Xuân - Thị xã Ninh 
Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

Trương Tiến Dũng Hộ Kinh Doanh Trương Tiến Dũng 56250015/GPKDVT 17/02/2025

10
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã 

Vận Tải Cơ Giới Thành Phố Hồ Chí 
Minh Tại Nha Trang

271 Hương Lộ Ngọc Hiệp - Phường Ngọc 
Hiệp - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh 
Hòa

Đỗ Vĩnh Khiêm Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 56250016/GPKDVT 17/02/2025

11
Công Ty Tnhh Mtv Dvtm Vận Tải 

Đại Phát Nt
274/132 đường 23/10, Phường Ngọc Hiệp, 
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Phạm Thị Phương 
Loan

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250017/GPKDVT 17/02/2025

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI THÁNG 02/2025

(Ban hành kèm theo Thông báo số                    /TB-SXD ngày       tháng 03 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa)



12 Hộ Kinh Doanh Trần Văn Phương
604 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trần Văn Phương Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250018/GPKDVT 17/02/2025

13 Hộ Kinh Doanh Trần Thái Sơn
Thôn Lam Sơn, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh 
Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Trần Thái Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250019/GPKDVT 17/02/2025

14 Hộ Kinh Doanh Ngô Mai Nhật Linh
Tổ dân phố 8, Phường Ninh Hiệp, Thị xã 
Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Ngô Mai Nhật Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250020/GPKDVT 17/02/2025

15 Hộ Kinh Doanh Âu Trường Sơn
Tổ dân phố 8, Phường Ninh Hiệp, Thị xã 
Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Âu Trường Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250020/GPKDVT 17/02/2025

16 Công Ty Tnhh Phúc Minh Đạt
Tổ dân phố 4, Phường Ninh Hiệp, Thị xã 
Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Trần Minh Quí Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250021/GPKDVT 17/02/2025

17 Công Ty Tnhh Thanh Nga
Số 144 Đoàn Kết - Phường Vĩnh Phước - 
Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Thị Thanh 
Nga

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250022/GPKDVT 17/02/2025

18
Chi Nhánh Khánh Hòa - Công Ty Cổ 

Phần Di Chuyển Xanh Và Thông 
Minh Gsm

Đường Trần Phú, TDP 1 Tây Sơn, P. Vĩnh 
Nguyên, Tp. Nha Trang, T. Khánh
Hòa

Đào Thụy Vân
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

56250023/GPKDVT 20/02/2025

19
Công Ty Cổ Phần Du Lịch - Khoáng 

Nóng Nha Trang Seafoods F17
Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, Xã Vĩnh Ngọc, 
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Đào Thị Minh 
Hương

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bốn bánh có gắn 
động cơ

56250024/GPKDVT 20/02/2025

20
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch 

Vụ Huỳnh Phong
Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông, Huyện 
Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Thị Diệu 
Thùy

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 56250025/GPKDVT 20/02/2025
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